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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 Ỉ            N
 

Bả        08/2017/HNGĐ-PT 

Ngày: 15-12-2017 

 /                       ả        

                            

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  G ĨA V ỆT NAM 

Độc lập - Tự do - hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  G ĨA VIỆT NAM 

  A              Ỉ              

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồ      

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:    N             

Các Thẩm phán:  Ô    õ  ă  Lập  

 Ông Hàng Lâm Viên 

- Thư ký phiên tòa:           Hả      –                             N    

   ậ  
 

- Đại diện Viện Kiể    t nh n   n t nh  inh Th  n  Ông N      H    

H    – Ki m sát viên tham gia phiên toà. 

Ngày 15 tháng 12  ăm 2017 t                        N       ậ       ử 

phúc thẩm công khai vụ án thụ lý s : 12/2017/TLPT-HNGĐ      20       10  ăm 

2017 về tranh ch   “                    ủ                         ”   

Do bản án H            đì    ơ   ẩm s  36/2017/HNGĐ-ST ngày 25 tháng 

7  ăm 2017                               P b  kháng cáo. 

Theo Quyế  đ nh đ    ụ án ra xét xử phúc thẩm s : 10/2017/QĐP -HNGĐ 

ngày 30 tháng 11  ăm 2017 giữ      đ ơ    ự: 

1. N   ê  đơ : Bà Nguyễn Thị Lâm N – S     ăm: 1970 (vắng mặt); 

Đ a ch :         X         H            P, t nh Ninh Thuận. 

N     đ             ủ       : Anh D – S     ăm: 1991  Đ      :         

Y         Đ            P       N       ậ       G          ề       03/10/2016 

(có mặt); 

N                                       ủ      ê  đơ : 

Bà T – Luậ      PLS M – Đ      ậ       nh Ninh Thuận (có mặt). 
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2. Bị đơ : Ông Nguyễn Văn L – S     ăm: 1969 ( ó mặt); 

Đ a ch :         X         H            P, t nh Ninh Thuận. 

3. N   i kháng cáo: Anh D          đ                   ề             đơ   

NỘI DUNG VỤ ÁN
 

Nguyên đơn và người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn    n   ày  

            N      L                          ăm 1998  đế   ăm 2016 

  ì             Q  ế  đ           ậ     ậ   ì             274/2016/QĐS -HNGĐ 

     15/9/2016                      ả         N                             ậ  

          đ           N   m đơ            đề                       ả            

               m: 01  ă          4  ắ    ề      76 1 m
2
 đ     ậ     ề   ử  ụ   

đ         887282      20/02/2016 đ           N          L m N  N         

    đ                          N   ậ                 ăm 2000         

25 000 000 đ         ậ          m                                m       N đ  

              

   N       ậ   ă                   đ    ắ    ề      đ  m         N        

   bà N sẽ                         L    48 366.500 đ ng. 

 ại  iên   n   y  ời   ai và  u     n           ị đơn  ng  guyễn Văn L 

   n   ày  

N             đ   đ                                    ậ                

 ăm 1999         A  Đ           ả                                           

đ           ề   ơ   ì       m      ế        ậ             N                       

                      m                       ậ              đ           đề      

          ả             7:3        ậ  07          N   ậ  03       Ô           

  ậ      đ    đ             ề         N                     đ                ả  

                              1:1        ậ      đ    đ                  N 

100 000 000 đ     

     ả      ơ   ẩm    36/2017/HNGĐ-S       25       7  ăm 2017     

                          P       N       ậ     ế  đ   : 

 ă            ả  1 Đ ề  28     ả  1 Đ ề  35     ả  1 Đ ề  39     ả  2 

Đ ề  165      ậ      ụ        ự;     đ ề  14  42 L ậ  H            đì    ăm 

1986, Đ ề  27 P                                    27/02/2009  Đ ề  48 N    

   ế     326/2016/    QH 14      30       12  ăm 2016                   

 ụ Q      i. 

       ử: 
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       ậ  m                                     đơ     N          L m 

N            ả               N          L m N        N       ă  L        : 

Ô   N       ă  L đ       ề   ử  ụ   76 1 m
2
 đ           ử  đ      3     

 ả  đ  đ            23     ng H                      X         H            P    

đ       ề      ữ   ă          4               ậ    ế        ắ    ề        m      

76.1 m
2
 đ         N   đ                 ậ :      đ           ử  11                

đ       m         m        ử  12      ử  13        ắ         ử  4  

Ô   L   ả                  N 100 000 000 đ    (               đ     

            

 ề         đ       :     L   ả              N 356 500 đ    (B           

  ơ                     đ             đ         

N          ả                ề              ề                    đ ơ    ự  

N    09       8  ăm 2017        đ                   ề             đơ  

anh D           toàn b   ả      ơ   ẩm    36/2017/HNGĐ-S       25       7 

 ăm 2017                               P       N       ậ   N              

   : Đề                        ẩm   m    : 

1  H   đ    đ                       ơ   ẩm        ậ                     

Nế                    ế    ả đ              đ           ậ       đ         ậ  

          đơ  đ      đ                

2                 đơ    ả               đ             ế    ả đ              

đ      m                       ả                đơ                  đ         

3          ă          ơ        đ      đ     ă              200 000 000 

đ                     m      ự                 ă                           ơ      

       m      m       ề              ơ            ự           ả                ề  

           ả           ự    ế  đế     ề           ả             đơ   N      đơ  

      đ             5 000 000 đ     

4  N      đơ  đ                    B        ăm 2005             đ         

     m         ậ       m                     ả        m      ế     đảm  ả  đ ề  

                         ăm          B                     đơ  đ      ậ       ả  

    ă      đ       B           

NH   ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

                     ẩm   m             đơ            đơ     i ki n, 

không rút, không      đ    không                                 đ ơ    ự 

              ậ  đ              ề        ả     ế   ụ     Q                      
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                            ơ  ụ             ì               đ ơ    ự đ  đ    

  ẩm                    

 ă      ế    ả                                  

T                   đ i di n theo  y quyền c          đơ         i bảo v  

quyền và l i ích h p pháp c          đơ          ận: đề ngh  H   đ ng xét xử 

            đ t gắn liền là tài sản chung c a v  ch ng cho bà Nguy n Th  Lâm N. 

Vì hi n nay bà N         ng 02 con chung con gái đ      c l p 7           đ    

h c t i TP. H  Chí Minh và không có ch    nào khác; Bà N k     đ ng ý giá do 

    L đ                      i cho ông L chênh l ch tài sả     100 000 000 đ ng. 

Bà N ch  đ ng ý hoàn giá tr  chênh l ch tài sản cho ông L là 48.366.500 đ ng, giá 

tr  thực tế c a tài sản chung theo biên bản c a H   đ    đ nh giá tài sản là 

96 733 000 đ ng. 

T i phiên tòa b  đơ          ận: yêu c   đ  c nhận tài sả      ă         đ t 

gắn liền vì không có ch    nào khác    đ ng ý hoàn giá tr  chênh l ch tài sản cho 

bà N là 100.000 000 đ ng.  

                  m          đề     : H   đ ng xét xử bác yêu c u kháng 

cáo c          đơ   G ữ nguyên bả      ơ   ẩm. 

S       H   đ         ử        ẩm          

[1] H   đ         ử        ẩm         :      ơ   ẩm     đ                 

  ậ        ả     ế  “                    ủ                         ”    đ         

  ậ   

[2] Xét yêu c u kháng cáo c          đơ   H   đ ng xét xử phúc thẩm nhận 

đ           : 

[2.1] Trong quá trình giải quyết vụ án t        đ     ơ   ẩm     đ ơ    ự 

không yêu c u t  ch c thẩm đ        đ c lập,            đơ  đ    m đơ        u 

Tòa án thành lập H   đ ng đ nh giá tài sản và n p t m             đ nh giá tài sản 

là đ             đ nh t   Đ ều 164 B  luật t  tụng dân sự.  

N      đơ     i ki n yêu c u chia tài sản chung v  ch ng, Tòa án c    ơ 

thẩm ch p nhận yêu c u kh i ki n c          đơ  do vậy m i bên phải ch u ½ chi 

    đ nh giá tài sả     đ             đ nh t   Đ ều 165 B  luật t  tụng dân sự. Vì 

vậy,        đơ  kháng cáo yêu c u Tòa án trả l           đ nh giá tài sản là không 

    ă    . 

[2.2] T              ơ   ẩm và phiên tòa phúc thẩm, b  đơ        ng vi c 

H   đ    đ        đ nh giá tài sản chung có giá tr     96 733 000 đ ng là quá th p 

gây thi t h i cho quyền l i c a b  đơ     đ              c a tài sản chung là 
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200 000 000 đ ng, b  đơ      đ  c nhận hi n vật vì không có ch    nào khác. Về 

            đơ : không ch p nhận yêu c u c a b  đơ         u giữ nguyên giá 

theo biên bản đ nh giá ngày 06/01/2017 (BL 28) và yêu c u đ  c nhậ         đ t. 

Xét th y: Vi c b  đơ  đ              tài sả     200 000 000 đ ng    đ ều ki n 

có l i cho cả hai bên là bà N        L  N     đ i di n theo  y quyền c a nguyên 

đơ        đ ng ý v i giá do b  đơ  đ      m      đ ng ý hoàn trả giá tr  chênh 

l ch tài sản cho phía b  đơ  48 366 500 đ ng là làm thi t h i cho phía b  đơ . T i 

     đ  n phúc thẩm b          đơ                   đ nh giá l i        đ      

đ  c giá th      ng nên H   đ ng xét xử phúc thẩm ch p nhận giá c a phía b  đơ  

đ      là phù h p. Mặ        đ       ụ án chia tài sản chung         đ ơ    ự phải 

ch u án phí dân sự  ơ   ẩm đ i v i ph n tài sả  m  mì   đ  c nhận th       đ nh 

t i đ  m b khoả  5 Đ ều 27 N       ế     326/2016/    QH 14      30       

12  ăm 2016                    ụ Q         

[2.3] Xét tranh luận c           đ ơ    ự:            đ  n xét xử phúc 

thẩm, phía b  đơ         L đ    p cho Tòa án 01 Gi y ch ng nhận quyền sử dụng 

đ t phô tô mang tên bà Nguy n Th  Lâm N (BL 104, 105). N   i đ i di n theo  y 

quyền c          đơ    ì      : ch  đ ng ý hoàn tiền chênh l ch về tài sản cho 

bên b  đơ     48 366 500 đ ng theo biên bả  đ       ;       đ ng ý hoàn l i cho 

    L 100 000 000 đ ng. Phía b  đơ    ì   bày: nế      đ  c nhậ         đ t nếu 

các con mu n   v i ông,          đ ng ý.  

Xét th y: Cả hai bên        đơ  đều có nhu c   đ  c nhận nhà,           

tr  tài sả      L đ         200 000 000 (H            u  đ ng       ơ        a H i 

đ    đ nh giá tài sản là có l i cho cả hai bên. Vì vậy, đ  đảm bảo quyền l i cho cả 

        đ ơ    ự:             đ t hi n ông Nguy    ă  L đ      ản lý cho ông L 

và bu c ông L phải hoàn giá tr  chênh l ch tài sản cho bà Nguy n Th  Lâm N s  

tiề  100 000 000 đ           ă    . 

T i phiên tòa phúc thẩm                       đ      đ  c ch ng c  nào 

m         đ    m  ă     cho yêu c u kháng cáo. 

Từ nhữ                       H   đ ng xét xử phúc thẩm bác yêu c u kháng 

cáo c a       đ i di n theo  y quyền c          đơ , không ch p nhận tranh luận 

c         đ i di n theo  y quyền c          đơ         i bảo v  quyền và l i ích 

h p pháp c          đơ  t i phiên tòa phúc thẩm; Ch p nhậ  đề ngh  c a Ki m 

sát viên t i phiên tòa. Giữ nguyên bả      ơ   ẩm. 

Do giữ nguyên bản á   ơ   ẩm            đơ    ải ch u án phí dân sự phúc 

thẩm. 

Vì các lẽ trên; 
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 ă     khoả  1 Đ ều 308 B  luật t  tụng dân sự; 

QUYẾ  ĐỊNH: 

 Giữ nguyên bả      ơ   ẩm. 

 ă        ả  1 Đ ề  28     ả  1 Đ ề  35     ả  1 Đ ề  39  khoả  2 Điều 

147, khoả  1 Đ ều 148,    ả  2 Đ ề  165      ậ      ụ        ự;     đ ề  14  42 

L ậ  H            đì    ăm 1986  khoản 5 Đ ề  27  Đ ều 29  Đ ều 48 N       ế  

   326/2016/    QH 14      30       12  ăm 2016                    ụ 

Q      i. 

       ử:  

       ậ  m                                     đơ     N          L m 

N            ả               N          L m N        N       ă  L        : 

Ô   N       ă  L đ       ề   ử  ụ   76 1 m
2
 đ           ử  đ      3     

 ả  đ  đ            23     ng H                      X         H            P    

đ       ề      ữ   ă          4               ậ    ế        ắ    ề        m      

76.1 m
2
 đ   theo Gi y ch ng nhận quyền sử dụ   đ t s  CC 887282 do UBND TP. 

P c p ngày 22/02/2016 mang tên Nguy n Th  Lâm N  N   đ                 ậ :      

đ           ử  11                đ       m         m        ử  12      ử  13  

      ắ         ử  4 (     đ            L đ      ả       

Ô   L   ả                  N 100 000 000 đ    (               đ     

            

 ề         đ       :     L   ả  trả        N 356 500 đ    (B           

  ơ                     đ             đ         

K  từ         đơ        u thi hành án c         đ                    đến 

khi thi hành xong t t cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải 

ch u khoản tiền lãi c a s  tiền còn phải thi hành án theo m c lãi su    ơ  ản do 

N         N      c công b    ơ    ng v i th                          

 ề       : 

   N   ả       5 000 000 đ    (N         đ                 ự  ơ   ẩm 

      đ           ừ 1 250 000 đ      m            (do anh D     thay)           

          ề     0011399      28/10/2016          ụ                   ự           P  

   N       ả      3 750 000 đ    (B                       ơ        đ            

     ự  ơ   ẩm  

Ô   L   ả       5 000 000 đ    (N         đ                 ự  ơ   ẩm  



7 
 

   N   ả       300 000 đ    (Ba tr        đ                   ẩm       

đ           ừ     300 000 đ      m                   ẩm (do anh D n p)      

               ề     0014135      14/8/2017          ụ                   ự       

    P.  

    ng h p bản án, quyế  đ    đ                      đ nh t   Đ ều 2 Luật 

thi hành án dân sự   ì       đ  c thi hành án dân sự      i phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu c u thi hành án, tự nguy n thi hành 

án hoặc b     ng chế                      đ nh t       đ ều 6, 7 và 9 Luật thi hành 

án dân sự, th i hi               đ  c thực hi            đ nh t   Đ ều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

Á   ử        ẩm           ự         ậ  /  

 ơi nh n:  

-     đ ơ    ự (2); 

- VKSND t nh Ninh Thuận (1); 

- TAND TP.P (1); 

- Chi cục THADS TP.P (1); 

- Phòng KTNV&THA (1); 

- L       ơ  ụ         ă , HC-TP (3); 

 

TM. HỘ  ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã  ý) 
 

 

 

 

 

 

Ngô Thị Trang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


